

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP GIỮA KÌ 2 TOÁN 6
I. TRẮC NGHIỆM:
Câu 1: Kết quả của phép cộng  là:
A. 2	B.	C.	D.-2
[bookmark: _GoBack]Câu 2: Kết quả của phép trừ:  là:
A. 	B. 	C.	D.
Câu 3: Số đối của phân số  là:
A. 	B.	C.	D.
Câu 4: Khẳng định nào sau đây là Đúng:
A. 	B.	C. 	       D. 
Câu 5: Kết quả của phép tính  là:
A. 1 	B. -1 	C. 2 	D. -3
Câu 6: Với  bằng bao nhiêu thì ?
A. -3	B.2 	C. 3 	D. -4
Câu 7: Hai đội công nhân cùng sửa một đoạn đường. Đội thứ nhất sửa được  đoạn đường, đội thứ 2 sửa được  đoạn đường. Khi đó phần đoạn đường hai đội sửa xong và đoạn đường chưa hoàn thành lần lượt là:
A. 	B.	C.	D.
Câu 8: Có bốn máy gặt đã gặt hết lúa trên một cánh đồng. Trong đó máy thứ nhất gặt được  cánh đồng, máy thứ hai gặt được  cánh đồng và máy thứ ba gặt được  cánh đồng. Viết phân số biểu diễn phần cánh đồng máy thứ tư đã gặt?
A. 	B. 	C.  	D. 
Câu 9: Một hình chữ nhật có chiều dài là  và chiều rộng là  thì có diện tích là bao nhiêu?
A.  	B. 	C. 	D. 
Câu 10: Có bao nhiêu số nguyên  thỏa mãn: 
A. 3 	B. 4 	C. 5 	D. 6
Câu 11: Kết quả của phép nhân  là:
A.  	B. 	C.  	D. 
Câu 12: Kết quả của phép nhân  là:
A.  	B.  	C. 	D. 
Câu 13: Khẳng định nào sau đây là Sai:
A. Mỗi phân số khác 0 đều có phân số nghịch đảo.
B. Phép nhân phân số có tích chất giao hoán.
C. Phép nhân phân số có tính chất kết hợp.
D. Phép chia hai phân số luôn thực hiện được.
Câu 14: Phân số nghịch đảo của phân số  là:
A.  	B.	C.  	D.  
Câu 15: Kết quả của phép chia là:
A.  	B. 	C.  	D. 1
Câu 16: Giá trị nào dưới đây của  thỏa mãn: ?
A. 	B.  	C.  	D. 1
Câu 17:  của 2 giờ bằng bao nhiêu phút:
A. 48 phút 	B. 90 phút 	C. 24 phút 	D. 150 phút
Câu 18: Một đội y tế có 42 người gồm cả bác sĩ và y tá. Số bác sĩ bằng  tổng số người. Hỏi đội có số y tá là bao nhiêu?
A. 15 người 	B. 30 người 	C. 12 người 	D. 14 người
Câu 19: Một khu vườn hình chữ nhật có chiều dài 5,5m. Chiều rộng bằng  chiều dài. Chu vi của khu vườn là:
A. 19,25m 	B. 38,5m 	C. 7,7m 	D. 15,4m
Câu 20: Mẹ cho Hà một số tiền đi mua dụng cụ học tập. Sau  khi mua hết 24 nghìn đồng tiền vở, 36 nghìn đồng tiền sách, Hà còn lại  số tiền . Số tiền mà mẹ đã cho Hà là:
A. 40 nghìn đồng 	B. 90 nghìn đồng 	
C.105 nghìn đồng 	D. 180 nghìn đồng
Câu 21: Cho tổng sau: . Kết quả của tổng  là:
A.  	B. 	C. 	D.
Câu 22: Cường có 3 giờ để chơi trong công viên , Cường dành  thời gian để chơi vườn thú;  thời gian để chơi các trò chơi; thời gian để ăn kem, giải khát; thời gian còn lại để chơi ở khu cây cối và các loài hoa. Kết quả nào dưới đây Sai?
A. Thời gian Cường chơi ở vườn thú là  giờ.
B. Thời gian Cường chơi các trò chơi là 1 giờ.
C. Thời gian Cường ăn kem, giải khát là  giờ.
D. Thời gian Cường ở khu cây cối và các loài hoa là 2 giờ.
PHẦN HÌNH HỌC:
Câu 1: Hình chữ nhật có bao nhiêu trục đối xứng.

A. 1.	B. 2.	C. 3	.D. .
Câu 2: Hình tam giác đều có mấy trục đối xứng:
A. 1.	B. 2.	C. 3.	D. 0.	
Câu 3: Trong các hình sau, hình nào không có trục đối xứng?
A. Hình thang cân.	B. Hình chữ nhật.	C. Hình bình hành.	D. Hình vuông.
Câu 4: Chọn phát biểu đúng trong các phát biểu sau:
A. Hình thoi có 2 trục đối xứng.	
B. Hình vuông có 2 trục đối xứng.	
C. Hình lục giác đều có 3 trục đối xứng.	
D. Hình tròn có 3 trục đối xứng.
Câu 5: Hình nào sau đây không có tâm đối xứng?
A. Hình vuông.	B. Hình chữ nhật.	C. Hình bình hành.	D. Hình thang cân.
Câu 6: Cho các chữ sau đây, những chữ cái có tâm đối xứng là:
[image: ]


A. H, N.	B. .	C. H, N, X.	D. .
Câu 7: Trong các biển báo giao thông sau, biển nào có tâm đối xứng?
[image: ]
A. Hình 1	B. Hình 2	C. Hình 3 	D. Hình 4


Câu 8: Các bộ ba điểm thẳng hàng trong hình vẽ dưới đây là:
A. A,O,D và B,O,CD
A

B. A,O,B và C,O,D
C. A,O,C và B,O,DC

D. A,O,C và B,O,AB
B

Câu 9: Cho hình vẽ dưới đây, chọn phát biểu sai: C

A. Ba điểm D,E,B thẳng hàngA

B. Ba điểm C,E,A không thẳng hàngE

C. Ba điểm A,B,F thẳng hàngF
D

D. Ba điểm D,E,F thẳng hàng
Câu 10: Có bao nhiêu bộ ba điểm thẳng hàng trong hình vẽ sau:B
A

A. 10
B. 11I

C. 12H
O

D. 13E

D
C


Câu 11: Kể tên các điểm nằm giữa hai điểm A và D trong hình vẽ sau:
B
C
D
N

	A



A.   N,B,C	B.   B,C,D	C.  N	D.  B,C
Câu 12: Cho 5 điểm A,B,C,D,E trong đó không có 3 điểm nào cùng nằm trên một đường thẳng. Qua 2 điểm kẻ được đường thẳng. Số đường thẳng được tạo thành là:
A. 25 	B. 10 	C. 20 	D.16
Câu 13: Cho điểm M thuộc đường thẳng a nhưng không thuộc đường thẳng b, đường thẳng c đi qua cả hai điểm M và N. Kí hiệu tương ứng với cách diễn đạt trên là:
A. 
B. 
C. 
D. 
Câu 14: Cho hình vẽ sau. Khẳng định nào sau đây là Đúng:
b
N


	M

P
a

 
A. Tia Mb và tia MP là hai tia đối nhau.
B. Điểm N thuộc tia Mb.
C. Tia Ma và tia MP là hai tia trùng nhau.
D. Tia Pa đi qua điểm M.
Câu 15: Trong hình vẽ dưới đây, số đường thẳng đi qua điểm D mà không đi qua điểm E là:mm

	p
n

B
A

F

	q
E
D
C





A. 4	B. 3	C.2 	D.1
Câu 16: Trong hình vẽ trên, số đường thẳng đi qua điểm B là;
A. 4	B. 3	C.2 	D.1
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